
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 57 ngõ 40 phố Do Nha, TDP 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ BMQ

0110413440

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới hàng hóa
(Loại trừ Đấu giá và loại nhà nước cấm)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu.

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép như: 
dứa, cam, chanh, chanh dây, bơ, xoài, sầu riêng, dừa,…;
- Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
rau ép;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật;
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác.

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 
BMQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BMQ INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902261369
Email: ceo.bmq.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác.

4649

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn bột giấy, giấy và bìa giấy, cốc giấy, túi giấy, thùng 
giấy;
- Bán buôn viên nén bằng phế phẩm mùn cưa và mùn cưa, dăm 
bào, gỗ vụn, củi;
- Bán buôn than mùn cưa, than củi, than đen và than trắng 
được làm từ gỗ.
 (Trừ loại nhà nước cấm)

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa Công ty kinh doanh 
Loại trừ đấu giá

8299(Chính)

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Loại trừ đấu giá)

4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Loại trừ Đấu giá

4774

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

17. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

18. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.

4784

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ bột giấy, giấy và bìa giấy, cốc giấy, túi giấy và thùng 
giấy lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ viên nén bằng phế phẩm mùn cưa và mùn cưa, dăm 
bào, gỗ vụn, củi lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ than mùn cưa, than củi, than đen và than trắng được 
làm từ gỗ lưu động hoặc tại chợ.
Loại trừ: Đấu giá; Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí; Kinh doanh vàng miếng.

4789

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ Đấu giá

4791

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ Đấu giá

4799

22. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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369.369.369 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HẢI 
YẾN

Việt 
Nam

Số 262 Phủ Thượng 
Đoạn, Phường Đông 
Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

59.099.099 16,000 031190001407

2NGUYỄN 
ĐÌNH THI  

Việt 
Nam

Số 262 Phủ Thượng 
Đoạn, Phường Đông 
Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

254.864.865 69,000 031085002681

3NGUYỄN 
TẤT THÀNH

Việt 
Nam

Thôn Quán Khái, Xã 
Vĩnh Phong, Huyện 
Vĩnh Bảo, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

55.405.405 15,000 031096005041

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ bột giấy, giấy và bìa giấy, cốc giấy, túi giấy và thùng 
giấy trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ viên nén bằng phế phẩm mùn cưa và mùn cưa, dăm 
bào, gỗ vụn, củi trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ than mùn cưa, than củi, than đen và than trắng được 
làm từ gỗ trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031190001407
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 262 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 57 ngõ 40 phố Do Nha, TDP 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HẢI YẾN  Nữ

09/11/1990 Kinh Việt Nam

29/07/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031096005041
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quán Khái, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quán Khái, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TẤT THÀNH Nam

19/07/1996 Kinh Việt Nam

05/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031085002681
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 262 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 57 ngõ 40 phố Do Nha, TDP 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH THI Nam

24/11/1985 Kinh Việt Nam

14/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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